
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Tên giáo viên: Trương Thị Mai Phương – Tạ Thị Hồng Thúy  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 
Từ 02/11 đến 06/11 

GV: Tạ T. Hồng Thúy 

Tuần 2 
Từ 09/11 đến 13/11 

GV: Trương T. Mai Phương 

Tuần 3 
Từ 16/11 đến 20/11 

GV: Tạ T. Hồng Thúy 

Tuần 4 
Từ 23/11 đến 27/11 

GV: Trương T. Mai Phương 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng 

đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về nghề nghiệp. Xem tranh ảnh các 1 số 

nghề trẻ biết 
Hoạt động khác: 

- Hô hấp: Thổi bóng 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ 

tay, kiễng chân). 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước 

sang phải, sang trái. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

- Bật: Tiến, lùi. 
 

 

Trò chuyện 

*  Tranh dân gian Đông Hồ có nguồn gốc ở huyện Thuận Thành – Bắc Ninh, do các 

nghệ nhân sáng tác. Tranh dân gian Đông Hồ thường được treo vào dịp Tết nên còn 

được gọi là tranh Tết. 

- Nội dung đề tài của tranh dân gian Đông Hồ thường phản ánh ước mơ, cuộc sống mộc 

mạc giản dị của nhân dân lao động. Hình tượng phổ biến là con người, con vật và cảnh 

vật gần gũi ở vùng nông thôn. 

- Trẻ quan sát hai bức tranh dân gian Đông Hồ 

+ Con thấy trong tranh có những hình ảnh gì? 

+ Gà mẹ đang làm gì? 

+ Các chú gà con đang chạy nhảy như thế nào? 

+ Hình ảnh gà mẹ và gà con gợi cho con liên tưởng đến điều gì? 

+ Bức tranh đàn gà mẹ con có những màu sắc gì? 

MT69, 

MT71, 

MT78, 

MT84, 

MT92, 

MT99 



Tranh lợn ăn cây ráy 

+Trong tranh có hình ảnh con vật gì? Còn có những hình ảnh gì khác trong tranh? 

+ Hình ảnh con lợn được vẽ như thế nào? Có những chi tiết trang trí nào trên mình con 

lợn? 

+  Con nhận ra những màu nào trên bức tranh? 

* Làng gốm Bát Tràng:  

- Vị trí: Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng gốm Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, 

cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 10km về phía đông – nam. 

- Ðặc điểm: Làng gốm Bát Tràng đã tồn tại ở ven đô Thăng Long với tư cách một làng 

nghề khoảng hơn 500 năm nay. 

- Làng nghề Bát Tràng là một làng nghề lâu đời với nghề làm gốm sứ truyền thống. Từ 

những chậu hoa cây cảnh đến bát đĩa ăn hàng ngày, dưới tay nghề của những nghệ nhân 

Làng nghề Bát Tràng, chúng đều được phủ lên mình những màu sắc, hoa văn tinh xảo, 

bắt mắt người xem.  Đến với Làng nghề Bát Tràng, không chỉ là tham quan, ngắm 

nghía, mọi người còn được tự tay mình nhào nặn những cục đất sét nên những chiếc 

cốc, những đồ gốm cực xinh theo ý muốn. 

- Tạo cốt gốm lại gồm nhiều giai đoạn nhỏ hơn: đầu tiên phải chọn đất; sau đó xử lý, 

pha chế đất; tạo dáng đất theo ý muốn và cuối cùng là phơi sấy và sửa sang lại hình 

dáng 

- Cô đàm thoại với trẻ về nghề giáo viên: 

+ Ngày 20/11 là ngày gì ? Có ý nghĩa như thế nào ?  

- Giáo dục trẻ biết yêu quý và kính trọng cô giáo. 

- Hỏi trẻ về ước mơ sau này con muốn làm nghề gì ? Vì sao ? 

- Tạo cơ hộ cho trẻ được trò chuyện với cô, trò chuyện giữa trẻ với trẻ. Cô sửa lỗi câu 

khi trẻ nói sai, nói câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ… 
(MT69)  

- Trò chuyện về những điều thú vị có trong sách, truyện 
(MT71)  

- Trò chơi : Tôi có hiểu ý bạn 
(MT78)  



- Giá trị sống: Trách nhiệm, hợp tác.. 
(MT84)  

- Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi 

đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường) 
(MT92)  

- Xem băng hình tìm  ra các hành vi đúng và các hành vi sai của con người đối với môi 

trường. 
(MT99)  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

NDTT: - Hát: Lớn 

lên cháu lái máy cày 

NDKH: + Nghe hát: 

“ Chắp cánh ước mơ” 

           +TCÂN: Vỗ 

tay theo tiết tấu giống 

cô 

Văn học 

- Truyện: Bác nông 

dân và con quỷ 
(MT63)  

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: 

Thương lắm thầy cô 

NDKH:+ Nghe  nhạc 

-  nghe hát: “ Bụi 

phấn” 

          + TCÂN: Hãy 

chọn thật nhanh 

Văn học 

- Truyện: Hai anh em 

MT63, 

MT40, 

MT117, 

MT53 T3 

Làm quen với toán 

Nhận biết phân biết 

khối cầu, khối trụ 

theo đặc điểm mặt 

bao. 

Làm quen với toán 

Nhận biết phân biệt 

khối vuông, khối chữ 

nhật. 

Làm quen với toán 

- Dạy trẻ sắp xếp 

theo quy tắc 3 đối 

tượng 
(MT40)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đếm đến 7. 

Nhận biết nhóm có 7 

đối tượng 

T4 

Khám phá 

Tìm hiểu nghề làm 

tranh Đông Hồ 

Khám phá 

Tìm hiểu nghề làm 

gốm 

Khám phá 

Ngày hội của cô giáo 

Khám phá 

- Ước mơ của bé 
(MT53)  

T5 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi e - ê 

Làm quen chữ viết 

Tập tô e - ê 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ u – ư 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi u – ư 



T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu tranh Đông 

Hồ 

Vận động 

VĐCB: Bật xa 50 cm 

TCVĐ: Ném bóng 

vào rổ 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ theo ý thích và 

đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình. 
(MT117)  

Vận động 

Bật xa 25 cm 

TCVĐ: Chuyền vòng 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích 

- Thí nghiệm với giấy 

- HĐTT: Giao lưu với lớp MGL A2  

- Dân vũ+ LĐTT 

- Quan sát các khu vực của trường  

- HĐKVC: Tạo hình  

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bạn nào khéo? (Đập bóng xuống sàn và bắt bóng) 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Kéo co 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây 

khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi 

với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát các khu vực của trường 

- QS cây phượng 

- Dân vũ+ LĐTT 

- HĐKVC: Khám phá  

- HĐTT : Giao lưu với lớp MGL A1 

* Trò chơi: 

MT41 



- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- TCVĐ: Tìm bạn thân 

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây 

khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi 

với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 3: 

* HĐ có chủ đích  

- Trò chuyện về mẹ của bé 

- HĐTT: Giao lưu 1 số TCVĐ giữa các tổ:  

+ Ném bóng vào rổ 

+ Kéo co 

+ Kẹp bóng 

- Dân vũ+ LĐTT 

- Trò chuyện về mẹ của bé 

- HĐKVC: Tạo hình 

* Trò chơi: 

- TCVĐ:  Ném bóng vào rổ  

- TCVĐ:  Chạy nhanh 18m  

- TCVĐ: Cướp cờ  

- TCVĐ: Nhảy nhanh tìm vòng 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây 

khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi 

với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 

Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích 

- Thí nghiệm vật nổi, vật chìm 



- Dân vũ+ LĐTT 

- HĐKVC: Khám phá 

- HĐKVC: Văn học 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bánh xe quay 

TCVĐ: Cướp cờ 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

- TCVĐ: Thi xem ai khéo 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây 

khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi 

với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... 
Hoạt động khác: 

- Chụp ảnh các khu vực- vị trí trong trường có dấu hiệu sắp xếp theo quy tắc và trao đổi 

thảo luận về quy tắc sắp xếp của những bức ảnh đó 
(MT41)  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Vẽ, xé dán chân dung của bé (T1);  Tô đồ chữ cái o, ô, ơ; a, ă, â gạch 

chân các chữ cái đã học có trong từ.(T2); Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ (T3) ,Phân 

loại các nhóm chất dinh dưỡng(T4); Xây dựng ngôi nhà của bé (T5) 

* Góc phân vai: 

- Gia đình: Chăm sóc em bé, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Đi siêu thị mua sắm. Phân chia 

đóng vai các thành viên trong gia đình ( Biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia 

đình)  

- Bán hàng: bán đồ dùng gia đình, quần áo, các loại rau quả, thực phẩm... 

* Góc học tập: Tập sao chép tên các bạn, gạch chân chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â trong các bài 

thơ. Nối các số tự nhiên liên tiếp để được hình ảnh, tô màu cho hình ảnh đó. Nhận biết 

các nhóm đồ vật có số lượng là 5, 6,7. Làm bài tập thêm bớt trong phạm vi 6; 7 chia 

nhóm có số lượng 6,7 thành 2 phần  Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn 

giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng,  phân loại đồ dùng gia đình theo 2- 3 dấu 

hiệu khác nhau.  

MT6, 

MT12, 

MT13, 

MT42, 

MT113 



* Góc văn học: Tập kể lại chuyện: Mời bạn đến chơi nhà. Xem sách, truyện, làm rối, 

biểu diễn rối. Làm sách tranh: Sưu tầm dán ảnh của trẻ từ nhỏ đến lớn  

* Góc nghệ thuật : Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ, cô giáo và các bạn gái nhân ngày 

20/10, hát về gia đình, làm hoa giấy…vận động theo nhạc: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to 

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, làm con nghé, chơi với bèo tây, lá dừa, vẽ tranh bằng 

màu nước. 

* Góc vận động: đi cà kheo, bật ô, bật chụm tách chân. 
Hoạt động khác: 

- Kỹ năng xoắn giấy 
(MT6)  

- Trò chơi: Hãy sắp xếp cho đúng (xếp quy trình rửa tay, đánh răng); Lựa chọn các 

hành vi đúng sai 
(MT12)  

- Thực hành pha nước cam, chanh 
(MT13)  

- Sưu tầm các trang phục, đồ dùng có các cách sắp xếp khác nhau (theo quy tắc) 
(MT42)  

- Cho trẻ nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục của bạn và bản 

thân 
(MT113)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hành:  Rửa tay, lau mặt trước khi ăn.  Có một số thói quen hành vi tốt trong vệ 

sinh: Vệ sinh răng miệng, Che miệng khi ho, hắt hơi. Đi vệ sinh đúng nơi quy định… 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ 

cô buộc tóc. 

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Truyện: Cây rau của thỏ út 

- Làm BLQVT trang 16 

- Hướng dẫn trẻ thực hiện các vận động: Uốn ngón tay, bàn tay. Gập mở lần lượt từng 

ngón tay 

- Lăn bóng và di chuyển theo bóng  

 



- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Tuần 2: 

- Hát : Cháu yêu cô chú công nhân 

- Ôn lại chữ cái o-ô-ơ, a-ă-â 

- Ôn luyện thực hành công việc được giao(trực nhật, xếp dọn đồ chơi…): thực hành + 

cho trẻ ôn cách mặc và cởi áo 

+ Cho trẻ ôn cách chải tóc và cho buộc tóc 

+ Cho trẻ ôn cách chùi nước. 

- Cắt dán hình ảnh nghề trong họa báo 

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Tuần 3: 

- Thơ: Cô giáo của em – Chu Huy  

- Làm thiệp tặng cô 

- Bé LQVT trang 17 

- Đi lên, xuống trên ván dốc  

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Tuần 4: 

- Dạy hát: “ Em đi giữa biển vàng” 

- Giáo dục dinh dưỡng: Thực phẩm giàu chất đạm 

- Ôn lại chữ cái e - ê, u - ư 

- Vẽ chân dung Bác sỹ 

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Chủ đề - Sự kiện  
Tìm hiểu về tranh 

Đông Hồ.  

Nghề Gốm và làng 

Gốm Bát Tràng.  
Ngày hội của cô giáo  Ước mơ của bé  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 



  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


